
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 28, Đường Đất Cuốc 03, Tổ 3, Âp Tân  Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

05/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI ĐẠI PHÚ

3702968213

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất bảng 1 theo công 
ước Quốc tế, hóa chất độc hại thuộc danh mục cấm và hóa chất 
thuộc danh mục phải có chứng chỉ hành nghề, không chứa 
hàng tại trụ sở). - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim 
loại (trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, phế liệu nhập khẩu 
gây ô nhiễm môi trường; không chứa phế liệu tại trụ sở; chỉ 
hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm 
và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về 
môi trường).

4669(Chính)

2. Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; không chứa hàng tại 
trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về 
địa điểm)

3811

3. Thu gom rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; không chứa hàng tại 
trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về 
địa điểm)

3812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI 
ĐẠI PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV MAI ĐẠI PHÚ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971719727
Email:

Fax:
Website:
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4. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không hoạt động và chứa hàng tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ 
quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quản lý chất thải nguy hại)

3821

5. Thoát nước và xử lý nước thải
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 
kinh doanh theo quy định của pháp luật)

3700

6. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận và có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

3900

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ vàng miếng)

4662

8. Xây dựng công trình đường bộ 4212

9. Xây dựng công trình điện 4221

10. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

12. Chuẩn bị mặt bằng 4312

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4933

14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4931

15. Bốc xếp hàng hóa
(trừ kinh doanh bến thủy nội địa)

5224

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật) (trừ kinh doanh dịch vụ hàng không chung).

5229

17. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp (chỉ hoạt động khi cơ 
quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật)

5629

18. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Phân tích chất lượng than.

7120

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ than đá.

4773
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 MAI VĂN 
THIỆN

khu Phố 2, Phường 
An Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

510.000.000 34,000 281272431

2 MAI VĂN 
THUẬN

Thôn 5, Xã N-Thol 
Hạ, Huyện Đức 
Trọng, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

495.000.000 33,000 250782797

3 MAI VĂN 
NINH

Thôn 5, Xã N-Thol 
Hạ, Huyện Đức 
Trọng, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

495.000.000 33,000 251040999

20. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất than tổ ong, than cám, than cục, nghiền than 
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật).

2399

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(không chứa vật liệu xây dựng tại trụ sở)

4663

22. Cho thuê xe có động cơ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

7710

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       250782797
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 5, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 5, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Họ và tên:   MAI VĂN THUẬN Nam

13/08/1988 Kinh Việt Nam

16/06/2018 Công An Lâm Đồng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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